
Tổng

cộng
Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chuẩn điều kiện chung

1
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 40 40

Giáo viên

 mầm non

Cao đẳng

trở lên
Giáo dục mầm non

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên.

9
Giáo viên

 tiểu học

Đại học

trở lên
Giáo dục tiểu học

8
Giáo viên

Tiếng Anh

Đại học

trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh (có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên tiểu học)

6
Giáo viên

Tin học

Đại học

trở lên

Sư phạm Tin học; Công nghệ thông tin,

Tin học, Khoa học máy tính (có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên tiểu học)

2
Giáo viên

Âm nhạc

Đại học

trở lên

Sư phạm Âm nhạc hoặc chuyên ngành Âm

nhạc

1
Giáo viên

Thể dục

Đại học

trở lên

Giáo dục thể chất; Thể dục thể thao (có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên tiểu học)

1

Giáo viên 

Tổng phụ 

trách Đội

Đại học

trở lên

Công tác Đội; Các ngành sư phạm cấp tiểu

học có đào tạo liên môn Công tác Đội (Địa -

Công tác đội, Văn - Công tác Đội, …), sư

phạm Âm nhạc, sư phạm giáo dục thể chất,

sư phạm Mỹ thuật.

10
Giáo viên

Toán

Đại học

trở lên
Sư phạm Toán
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Phụ lục II

SỐ LƯỢNG, CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

DỰ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024

Chỉ tiêu tuyển dụng

TT
Vị trí việc làm

cần tuyển
Mã số

Chi tiết

Tiêu chuẩn, điều kiện

Giáo viên tiểu

học hạng III
2 V.07.03.29 27

Giáo viên 

THCS

hạng III

3 V.07.04.32 36

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành

đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung

học cơ sở.

- Trường hợp môn học chưa đủ giáo

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào

tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành.

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành

đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu

học. 

- Trường hợp môn học chưa đủ giáo

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào

tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên tiểu học theo chương trình do

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành.



Tổng

cộng
Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chuẩn điều kiện chung

Chỉ tiêu tuyển dụng

TT
Vị trí việc làm

cần tuyển
Mã số

Chi tiết

Tiêu chuẩn, điều kiện

8
Giáo viên

Tiếng Anh

Đại học

trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh (có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên THCS)

5
Giáo viên

Ngữ văn

Đại học

trở lên

Sư phạm Ngữ văn; Văn học, Tiếng Việt và

Văn hóa Việt Nam chuyên ngành Ngữ

văn,... (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên THCS)

4
Giáo viên

Tin học

Đại học

trở lên

Sư phạm Tin học; Công nghệ thông tin,

Tin học, Khoa học máy tính (có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên THCS)

3
Giáo viên

Âm nhạc

Đại học

trở lên

Sư phạm Âm nhạc hoặc chuyên ngành Âm

nhạc

3

Giáo viên

Lịch sử &

Địa lí

Đại học

trở lên
Sư phạm Lịch sử hoặc Sư phạm Địa lí

2

Giáo viên 

Giáo dục công 

dân

Đại học

trở lên

Sư phạm Giáo dục công dân, giáo dục

chính trị

1
Giáo viên

Vật lí

Đại học

trở lên
Sư phạm Vật lí

4
Văn thư viên

trung cấp
02.008 20 20

Văn thư viên

trung cấp

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư

- lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông

tin.

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với

ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành

chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ

và quản lý thông tin. Trường hợp có

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên

ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp.

Giáo viên 

THCS

hạng III

3 V.07.04.32 36

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành

đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung

học cơ sở.

- Trường hợp môn học chưa đủ giáo

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào

tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành.



Tổng

cộng
Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chuẩn điều kiện chung

Chỉ tiêu tuyển dụng

TT
Vị trí việc làm

cần tuyển
Mã số

Chi tiết

Tiêu chuẩn, điều kiện

5
Kế toán viên

trung cấp
06.032 1 1

Kế toán viên

trung cấp

Cao đẳng

trở lên

Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán,

Kế toán, Tài chính ngân hàng, Tài chính

Nhà nước, các ngành tài chính, kế toán

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên

thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán,

tài chính.

124 124Tổng cộng
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